
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /YCBG-KSBT Lai Châu, ngày       tháng 3 năm 2026 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ. 

  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2025; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 

2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật đấu thầu số 

90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuê giá trị gia tăng, Luật 

thuê xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Kế hoạch 04/KH-BCĐ ngày 26/02/2026 của Ban chỉ đạo Phòng, 

chống tác hại thuốc lá về ban hành kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

tỉnh Lai Châu năm 2026; 

Căn cứ hợp đồng số 06/2026/HĐ-QPCTHTL-LAICHAU ngày 12/3/2026 

giữa Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Lai Châu. 

Để từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá 

đối với sức khỏe con người và môi trường, đưa Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá vào cuộc sống, giảm số người hút thuốc lá, thuốc lào trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kính mời Quý công ty, đơn vị cung cấp dịch 

vụ các Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026, theo chi tiết sau:  

1. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tổ 27, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 
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Họ và tên: Trần Tuấn Anh, Phó khoa Truyền thông GDSK - Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, Cán bộ đầu mối Chương trình phòng chống 

tác hại của thuốc lá. 

Số điện thoại: 0988975997 

Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Các đơn vị vui lòng ghi đầy đủ các thông tin theo danh mục yêu cầu (Phụ 

lục 2 mẫu báo giá) và gửi Báo giá (Bản cứng có đóng dấu) trực tiếp hoặc theo 

đường bưu điện về địa chỉ: Khoa Truyền thông GDSK - Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Lai Châu, tổ 27, Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

3. Thời hạn nhận báo giá: 

Từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/3/2026 đến 8 giờ 00 phút, ngày 31/3/2026. 

Các báo giá sau thời điểm trên sẽ không xem xét. 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký. 

4. Nội dung yêu cầu báo giá 

(Danh mục chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 

Lưu ý: Quý công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ Báo giá đầy đủ các danh 

mục hàng hoá, dịch vụ theo phụ lục đính kèm hoặc Báo giá theo từng phần/hạng 

mục (từ số thứ tự 1-5) theo phụ lục 1 đính kèm.  

Trên đây là Yêu cầu báo giá các Hoạt động phòng, chống tác hại của 

thuốc lá năm 2026. Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của Quý đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ CDC (để biết); 

- Đăng tải Trang muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Đăng tải Trang Thông tin điện tử CDC; 

- Lưu: VT, KHNV, TT GDSK, TCKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 1 – DANH MỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /YCBG-KSBT ngày       /3/2026 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu) 

STT Nội dung dịch vụ ĐVT Số lượng 

1 
Cung cấp các sản phẩm truyền thông về PCTH 

thuốc lá năm 2026 
  

 Áo phông in thông điệp PCTH của thuốc lá: chất liệu 

70% cotton, có cổ, tay cộc (Mã HĐ 5.1.1.2) 
Cái 300 

 Mũ mít tinh có lo go cấm hút thuốc lá: vải kaki in màu, 

khóa dán (Mã HĐ 5.1.1.2) 
Cái 300 

 

01 Bộ sản phẩm bao gồm: Ô cầm tay gấp 3 tự động 2 

chiều 8 nan. Ô gấp 3, tự động 2 chiều, loai 08 múi. Ô 

gấp lại dài tương đương 29 cm; Đường kính bung ô: 

96cm; Bán kính mở R 55cm; Vải chống thấm nước, 

tráng keo đen PU chống tia UV; màu sắc theo yêu cầu. 

Khung ô kim loại, sơn tĩnh điện, kết hợp sợi carbon 

fiber; Tay cầm nhựa hoặc pvc tráng cao su; Bao ô cùng 

chất liệu; Gồm in logo 4 màu trên ô.  02 Bình giữ nhiệt 

Inox Dung tích 0.45 lít, Nắp Inox 304, ruột Inox 304, 

Tính năng rót nước mở nắp xoáy.  Bình được cấu tạo 

bằng hai lớp inox và ở giữa được hút chân không, có 

một lớp bọc nhôm đặc biệt giữa lớp chân không và 

thành bình bên trong In logo 4 màu trên bình. 03 Hộp 

bìa  Size hộp : 30 x 16 x 8 cm   Hộp cứng 2 ngăn để ô 

và bình giữ nhiệt; Nắp rời 04. Túi vải Chất liệu: Vải 

đay theo mẫu thực tế được duyệt; Kích thước: 35cm 

(cao) * 30cm (ngang) * 15cm (dày) (dung sai 1- 

1,5cm); Kiểu cách: Túi 2 quai có lót, miệng túi kéo 

khoá; Bên trong có 1 túi phụ nhỏ có khoá;Bao gồm in 

logo 2 mặt. Mã HĐ 5.2.1.7 

Bộ 300 

2 

Tuyên truyền trên Báo và phát thanh truyền hình 

Lai Châu về các hoạt động phòng chống tác hại của 

thuốc lá năm 2026 
  

 
Phát sóng phóng sự 8 phút ( khung giờ:16h00 - 18h55)  

(Mã HĐ 5.1.1.1) 

Phóng 

sự 
6 

 
Phát Spot TV trên Truyền hình 30 giây( khung 

giờ:16h00 - 18h55) (Mã HĐ 5.1.1.1) 
Lần 20 

 
Tuyên truyền trên Báo giấy (Tối thiểu 350 từ/bài, kèm 

ảnh) (Mã HĐ 5.1.1.1) 
Bài 10 

 
 Tuyên truyền trên Báo điện tử (Tối thiểu 350 từ/bài, 

kèm ảnh) (Mã HĐ 5.1.1.1) 
Bài 5 



 

 

STT Nội dung dịch vụ ĐVT Số lượng 

3 
Cung cấp biển chỉ dẫn, Pano, biển Mika về  phòng 

chống tác hại của thuốc lá năm 2026 
  

 

Sản xuất biển chỉ dẫn (Nơi dành riêng cho người hút 

thuốc lá) 

 - Kích thước; 0.6m x 0.4m  

- Khung biển bằng Thép hình mạ kẽm không rỉ 

15x15x1.2mm  

- Nội dung được in KTS Hifi trên đề can chuyên dụng 

phủ trên mặt Mika dầy 3mm 2 mặt  

- Bo viền sung quanh bằng nẹp nhôm định hình 1.5cm 

sơn tĩnh điện 

Cái 6 

 

Sản xuất Pano di động có chân để ngoài trời (Khu du 

lịch không khói thuốc lá) 

- Kích thước: 1.2m x 0.8m  

- Khung biển làm bằng thép hình mạ kẽm 

25x25x1.4mm  

- Mặt biển được in nội dung bằng bạt Hiflex sắc nét, 

không bay mầu, nội dung rõ ràng - Chân biển bằng 

thép hình mạ kẽm không rỉ 25x25x1.4mm  

- Sung quanh được bo bằng viền nẹp nhôm 1.5cm sơn 

tĩnh điện 

Cái 20 

 

Sản xuất Cụm Pano chân cố định tuyên truyền về 

phòng chống tác hại thuốc lá tại 2 khu du lich cộng 

đồng  

- Kích thước mặt panô: (4mx8mx 1mặt) = 64m2,  

- Mặt panô căng bạt Hiflex in kỹ thuật số 3.2, Mặt biển 

bắn tôn 0,35mm, đốc biển có ốp tôn; Cột vuông 35cm 

x 35cm (03 cột); Sử dụng sắt V5 ở ngoài, ở trong đan 

sắt V4 cạnh vuông. Các ô cách nhau 60cm, chống chéo 

63cm; Kích thước tính từ mặt đất lên đáy biển dưới là 

1,8 m. Chôn sâu 1,3m, sử dụng 1m3 bê tông; Khung 

biển làm bằng sắt 30mm x 30mm, độ dầy: 1,4 mm đan 

hình vuông 1m x 1m; Gia cố hàn trực tiếp có sơn 

chống gỉ) 

Cụm 02 

 

Sản xuất biển cấm hút thuốc lá được treo tại các điểm 

du lịch không khói thuốc lá 

- Kích thước biển Mika 30cm x18cm 

- Treo trong nhà và nơi lưu trú qua đêm (Khu du lịch 

không khói thuốc lá). 

Cái 100 

4 

Cung cấp làm Backdrop sân khấu, phông, cờ chuối, 

pano, phông sân khấu tổ chức các hoạt động về 

phòng chống tác hại thuốc lá năm 2026 

  



 

 

STT Nội dung dịch vụ ĐVT Số lượng 

 

- Phông ngang ngoài Hội trường tổ chức Mít tinh in bạt 

hiflex, KT cao 1,2m x D 14m = 16,8 m2 (bao gồm cả 

công lắp đặt), 01 cái, mã HĐ 5.1.1. 

Cái 1 

 

-  Phông 2 bên cánh gà, in màu bạt hifex khung sắt, Kt 

cao 6m x R 1,8m = 10,8m2.(bao gồm cả công lắp đặt) 

ngoài Hội trường tổ chức Mít tinh, 02 cái, mã HĐ 

5.1.1.2. 

Cái 2 

 

- Cờ chuối in 02 mặt có cán tre để phục vụ buổi diễu 

hành (có cán tre (0.5 x 0.8m) chất liệu bạt hiflex, in 

thông điệp, 50 cái, mã HĐ 5.1.1.2 

Cái 150 

 

- Pano nội dung tuyên truyền gắn 2 thành xe; (chất liệu 

bạt hiflex kích thước: 2,5m x 1,2m= 3 m2), 02 cái, mã 

HĐ 5.1.1.2 

Cái 2 

 

- Sản xuất và treo băng zôn, khẩu hiệu trên đường phố 

nội dung về Phòng chống tác hại thuốc lá hưởng ứng 

tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (kích thước: 10m x 

0.6m = 6m2, chất liệu bạt hiflexin 1 mặt + công treo), 

80 cái, mã HĐ 5.1.1.2 

Cái 80 

 

- In pano treo quanh xe: nội dung tuyên truyền, kích 

thước 1,2m x 2,5m , bạt Hiflex gắn 2 bên hông xe cho 

các xã, phường; 10 cái; mã HĐ 5.1.1.3 

Cái 10 

 

- Phông sân khấu (Chất liệu bạt hiflex, khung sắt, kích 

thước 2m x 3m = 6m2), 01 cái x 21 lớp; Mã HĐ 5.2.1.4 

(01 cái); 5.2.1.5 (03 cái); 5.2.1.10 (02 cái); 5.2.3.1 (04 

cái); 5.2.4.1 (02 cái); 5.2.4.2 (04 cái); 5.2.5.1 (05 cái) 

Cái 21 

 
- Phông sân khấu (Chất liệu bạt hiflex kích thước 2m x 

3m = 6m2), 20 cái;  mã HĐ 5.2.1.6 
Cái 20 

 
- Khẩu hiệu, in mầu bạt hiflex, khung sắt (KT: 10 x 5m 

= 50m2 ), 02 cái; mã HĐ 5.2.2.1; 02 cái mã HĐ 5.2.2.2 
Cái 4 

5 
Cung cấp nước giải khát tổ chức các hoạt động về 

phòng chống tác hại thuốc lá năm 2025 
  

5.1 
Giải khát (1 suất bao gồm: nước lọc đóng chai); Số 

lượng: 200 suất (01 cuộc);  Mã HĐ: 5.1.1.2; 
  

 

Trà xanh không độ 

- Xuất sứ: ....... 

- Trà xanh Không độ chứa EGCG cao giúp giảm căng 

thẳng, mệt mỏi, tăng sức đề kháng và giúp tỉnh táo 

-Thành phần: Nước, đường, fructose, trà xanh (6g/l), 

Vitamin C, chất điều chỉnh độ acid (330,331iii), màu tự 

nhiên, hương chanh giống tự nhiên 

Năng lượng: Khoảng 20 kcal trên 100ml 

- Dung tích 455ml 

Chai 200 



 

 

STT Nội dung dịch vụ ĐVT Số lượng 

- Quy cách đóng gói: thùng (24 chai/thùng). 

5.2 

Giải khát (1 suất bao gồm: chè, nước lọc đóng chai, 

quả, cafe...); Số lượng: 106 suất (01 Lớp) Mã HĐ: 

5.2.1.4;  316 suất (03 lớp) mã HĐ 5.2.1.5; 110 suất 

(01 HT) mã HĐ 5.2.1.9;  152 suất mã HĐ 5.2.1.10; 

304 suất Mã HĐ 5.2.3.1; 212 suất Mã HĐ 5.2.4.1; 

304 suất mã HĐ 5.2.4.2; 

  

 

Trà xanh không độ 

- Xuất sứ: .............. 

- Trà xanh Không độ chứa EGCG cao giúp giảm căng 

thẳng, mệt mỏi, tăng sức đề kháng và giúp tỉnh táo 

-Thành phần: Nước, đường, fructose, trà xanh (6g/l), 

Vitamin C, chất điều chỉnh độ acid (330,331iii), màu tự 

nhiên, hương chanh giống tự nhiên 

Năng lượng: Khoảng 20 kcal trên 100ml 

- Dung tích 455ml 

- Quy cách đóng gói: thùng (24 chai/thùng). 

Chai 1.490 

 

 

Cafe G7 3in1 

- Loại: Cà phê hòa tan 

- Nhãn hiệu: .............. 

- Xuất xứ: ............ 

- Khối lượng tịnh hộp: 18 gói x 16 gram 

-Thành phần chính: Arabica, Robusta, Excelsa, 

Catimor 

-Hãng sản xuất: ............... 

Hộp 164 

 

Nestea trà chanh 

- Thương hiệu: ............ 

- Xuất sứ: ............. 

- Loại sản phẩm: Trà hòa tan vị chanh. 

- Thành phần chính: Đường, Maltodextrin, chất điều 

chỉnh độ chua, chiết xuất trà tinh chiết, hương chanh 

tổng hợp, muối i-ốt. 

- Khối lượng: Hộp 195g (15 gói  13g)  

- Năng lượng: Khoảng 38-40 calo/gói. 

- Đặc điểm: Hương vị chua ngọt hài hòa, thơm hương 

chanh, không chứa chất bảo quản. 

Hôp 205 

 

Nước khoáng Lavie 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Thành phần khoáng chất: Canxi, Magiê, Kali, Natri, 

Fluoride, Hidrocacbonat (Bicarbonate). 

- Quy cách đóng gói: Thùng 24 chai  

- Dung tích: 500ml/chai. 

Chai 1.466 



 

 

STT Nội dung dịch vụ ĐVT Số lượng 

 

 

Bánh bông lan cuộn kem lá dứa 

- Thương hiệu: ............... 

- Xuất sứ: ............... 

- Khối lượng: 324g/hộp. 

- Quy cách: Khoảng 18 - 20 cái/hộp, 18g/01 cái 

- Hương vị: Kem lá dứa thơm mát, béo nhẹ. 

- Thành phần: Bột mì, đường, shortening, trứng gà, dầu 

cọ, nước đường fructose, mạch nha, chất giữ ẩm, bột 

bắp, bột nguyên trứng, chất nhũ hoá, sữa tươi, hương 

thực phẩm tổng hợp,... 

- Năng lượng: Khoảng 88 kcal/cái 

Hộp 246 

 

Bánh Chocopie 

- Thương hiệu: ................... 

- Xuất sứ: ................. 

- Khối lượng: 435,6g/hộp. 

- Quy cách: 12 cái/hộp x 33g/01 cái) 

- Hương vị: Kem lá dứa thơm mát, béo nhẹ. 

- Thành phần: Bột mì, đường glucose, chất béo thực 

vật, bột cacao, bột vani và marshmallow... 

- Năng lượng: Khoảng 140 kcal/cái 

Hôp 254 

5.3 

Giải khát (1 suất bao gồm: chè, nước lọc đóng chai, 

quả, cafe...); Số lượng: 660 suất (20 cuộc truyền 

thông) Mã HĐ: 5.2.1.6; 120 suất Mã HĐ 5.2.2.1, 

5.2.2.2; 

  

 

Trà xanh không độ 

- Xuất sứ: ................. 

- Trà xanh Không độ chứa EGCG cao giúp giảm căng 

thẳng, mệt mỏi, tăng sức đề kháng và giúp tỉnh táo 

-Thành phần: Nước, đường, fructose, trà xanh (6g/l), 

Vitamin C, chất điều chỉnh độ acid (330,331iii), màu tự 

nhiên, hương chanh giống tự nhiên 

Năng lượng: Khoảng 20 kcal trên 100ml 

- Dung tích 455ml 

- Quy cách đóng gói: thùng (24 chai/thùng). 

Chai 660 

 

Nước khoáng Lavie 

- Xuất xứ: .................. 

- Thành phần khoáng chất: Canxi, Magiê, Kali, Natri, 

Fluoride, Hidrocacbonat (Bicarbonate). 

- Quy cách đóng gói: Thùng 24 chai  

- Dung tích: 500ml/chai. 

Chai 240 

5.4 
Giải khát (1 suất bao gồm: chè, nước lọc đóng chai, 

quả, cafe...); Số lượng: 1.000 suất mã HĐ 5.2.5.1 
  



 

 

STT Nội dung dịch vụ ĐVT Số lượng 

 

Trà xanh không độ 

- Xuất sứ: ................. 

- Trà xanh Không độ chứa EGCG cao giúp giảm căng 

thẳng, mệt mỏi, tăng sức đề kháng và giúp tỉnh táo 

-Thành phần: Nước, đường, fructose, trà xanh (6g/l), 

Vitamin C, chất điều chỉnh độ acid (330,331iii), màu tự 

nhiên, hương chanh giống tự nhiên 

Năng lượng: Khoảng 20 kcal trên 100ml 

- Dung tích 455ml 

- Quy cách đóng gói: thùng (24 chai/thùng). 

Chai 1.000 

 

Nước khoáng Lavie 

- Xuất xứ: .................... 

- Thành phần khoáng chất: Canxi, Magiê, Kali, Natri, 

Fluoride, Hidrocacbonat (Bicarbonate). 

- Quy cách đóng gói: Thùng 24 chai  

- Dung tích: 500ml/chai. 

Chai 2.000 

 Tổng cộng: 05 Hạng mục   
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PHỤ LỤC 2 - MẪU YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số / YCBG-KSBT, ngày      tháng        năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu) 

 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá số ......... của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng 
sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) 
thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan 

ST

T 
Tên hàng hoá, dịch vụ Thông số, kỹ thuật 

 
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 .....      

2 .......      

3 ....      

4       

       

       

 Tổng cộng xxx xxx xxx xxx  

(Số tiền bằng chữ: ...................................................... ) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm .......................... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại mục 3 - 

Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 
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- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

……, ngày.... tháng....năm.... 
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 


